
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

8 1 55 1021 UXTC 12 tuần

8 2 41 2002 UXTC 10 tuần + UBT (T) 6cm

8 3 34 1001 VS II + UBT (T) 5cm

8 4 33 0000 VS I/ Tắc 2TV

8 5 21 ĐT UBT 2bên 8cm

9 6 51 3023 UXTC 12tuần 

9 7 43 4003 UBT (P) 7cm

9 8 27 2002 UBT 2 bên 6cm / VMC 2 lần

11 9 45 3003 UXTC 12tuần 

11 10 36 2051 VS II/ Tắc 2TV, VMC 2 lần

11 11 40 2002 LNMTCBT (T) 7cm

11 12 35 0000 UBT (T) 6 cm

11 13 27 ĐT UBT (P) 7cm

11 14 21 0000 UBT (P) 6cm

15 23 ĐT UBT (P) 8cm

4 0 0

4 0 0

8 1 38 0010 TSPTKĐHNMTC+ Ng/sản tuyến CTC

8 2 43 0000 NXTC 10tuần

8 3 16 ĐT UBT (P) 8cm/VMC UBT

9 4 44 2002 UXTC 12 tuần + UBT (T) 5cm

9 5 37 1001 VS II + NXTC 10 tuần

9 6 36 2002 UBT (P) 6cm

9 7 36 2002 UBT (T) 7cm

9 8 24 0000 UBT (P) 8cm

MAI PHƢƠNG1+ THIỆN.TT

THIÊNTHANH + M.THƠ.NT 

THIÊNTHANH + M.THƠ.NT   

BS KHOA NS + MẬN (C)

LƢU + NHU + PHƢƠNG THẢO.TT

LƢU + PHƢƠNG THẢO.TT + NHU

NHU + PHƢƠNG THẢO.TT

Q.KHOA +THIỆN.TT + MAI PHƢƠNG1

Q.KHOA + MAI PHƢƠNG1+ THIỆN.TT

M.TUYỀN + SANINE.TT

PHẠM TÀI + TÙNG.TT

PHẠM TÀI + TÙNG.TT

PHẠM TÀI + TÙNG.TT

DỰ BỊ 

BS KHOA NS + MAI THẢO (S)

TÚ NGÂN + HIỀN.CĐT

THU NGUYỆT + THANH THÚY + LAN ĐÀI.TT

THANH THÚY + LAN ĐÀI.TT

THANH THÚY + LAN ĐÀI.TT

TR.THẢO + M.TUYỀN + SANINE.TT

TR.THẢO + SANINE.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + T.XUÂN.NT (S)

BS KHOA NS + ĐOAN (C)  

HƢNG + H.QUYÊN + VƢƠNG.TT  

HƢNG + H.QUYÊN + VƢƠNG.TT

HƢNG + H.QUYÊN + VƢƠNG.TT 

TÚ NGÂN + HIỀN.CĐT

NS bóc u, KTSD   

NS Bóc NX, KTSD  

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + PP có u

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD  

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD  

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS cắt TC chừa 2BT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT  

NS Cắt PP có u, KTSD  

NS bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT 

NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NSBTC Bóc NX + UBT, KTSD

Từ ngày 04/08/2014 đến ngày 10/08/2014 (Tuần4)

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

DƢƠNG THÚY LIỄU

VƢƠNG HỒNG NGUYÊN

LÊ THỊ BẠCH THU

NGUYỄN THỊ TRÂM THY

BN TNTC

BN TNTC

VÕ THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ NUÔI

NGUYỄN NGỌC THÙY LINH

HUỲNH THỊ LỆ THU

NGUYỄN THU NGUYỆT

HÀ THỊ KIM CHI

CAO THỊ THU

NGUYỄN THỊ MỘNG TUYỀN

BÙI THỊ LỆ TRINH

HỒ XUÂN HƢƠNG

BÙI THỊ DUYÊN

TRẦN THỤY THỦY TIÊN

LÊ THỊ ĐÈO

PHẠM THỊ NGA

ĐỖ THỊ HUỲNH TRÂM

TRẦN THỊ SA

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ MAI

LÊ THỊ THÚY AN

LÊ THỊ BÉ HAI

2336

2321

4043

4050

2266

2305

54 S

2333

2537

SHC

2347

3944

2352

4053

2322

3974

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

700 B

2370

2324

4052

PM

Ngày: 04/08/2014 

Ngày: 05/08/2014 

2296

2380

2379

2284



11 9 44 3003 UXTC 10 tuần/Thiếu máu

11 10 44 1001 UBT (T) 6 cm

11 11 30 0000 Polype lòng TC

11 12 32 1011 VS I + UBT (P) 5cm

11 13 24 ĐT UBT 2bên 7cm

14 44 2022 UBT (P) 6cm

15 24 ĐT UBT (P) 8cm

4 0 0

4 0 0

8 1 60 4004 Sa TC-BQ- TT độ 4

8 2 42 3023 NXTC 12 tuần

8 3 36 2002 UBT (P) 9cm/VMC UBT

8 4 33 ĐT UBT (P) 8cm

8 5 20 ĐT UBT (T) 8 cm

9 6 56 3003 UXTC 10 tuần + UBT (P) 6cm

9 7 44 1001 LNMTC 2BT 6cm

9 8 33 2012 UBT (T) 5cm

9 9 34 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

9 10 26 ĐT UBT (P) 8cm

11 11 54 3003 UXTC 12 tuần/VMC 

11 12 44 2002 UXTC 12 tuần

11 13 32 0000 VS I + UBT 2 bên 4cm

14 27 1001 VS II/Tắc  TV(P)

4 0 0

4 0 0

8 1 65 3033 UBT (P) 10cm

8 2 46 ĐT LNMCơ TC

8 3 39 1001 UBT (P) 7cm/VMC

8 4 28 0010 UBT (P) 8cm

8 5 27 0000 UBT (T) 6 cm

9 6 56 4024 CIN 3 (Đã khoét chóp)

MỸ NHI + SANINE.TT  

YẾN OANH + T.HIẾU.NT

YẾN OANH + T.HIẾU.NT 

D.MINH + TÚ NGÂN + THU HÀ 3

H.THẮM + THANH HIỀN

DỰ BỊ      

BS KHOA NS + M.THƠ.NT (S)  

BS KHOA NS + MỸ THANH (C)  

MỸ NHI + N.QUANG + SANINE.TT

MỸ NHI + N.QUANG + SANINE.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + PHONG.TT

N.ĐIỆP2 + PHONG.TT+ THU BA

NHU + TÙNG.TT

NHU + TÙNG.TT

H.THẮM + PHƢƠNG THẢO.TT+ THANH HIỀN

H.THẮM + PHƢƠNG THẢO.TT + THANH HIỀN

Q.THANH + PHAN NGA + QUỲNH.TT

PHAN NGA + LAN ĐÀI.TT+ VƢƠNG.TT

PHAN NGA + VƢƠNG.TT 

NGỌC TRANG + NGUYỄN LONG

NGỌC TRANG + NGUYỄN LONG

N.ĐIỆP2 + PHONG.TT + THU BA

TP NGA + Y.NHI.NT

TP NGA + Y.NHI.NT   

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

BS KHOA NS + NGỌC DIỄM (S)

BS KHOA NS + BÌNH THÀNH (C)

H.THẮM + TRANG.TT + MINH NGỌC

H.THẮM + MINH NGỌC + TRANG.TT

H.THẮM + MINH NGỌC + TRANG.TT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS cắt TC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt MGTB nâng TC-BQ-TT, Đặt 

TOT(ngã ÂĐ)

NS Bóc NX, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

VÕ THỊ NHƢ MAI

MAI BÍCH NỮ HỒNG BẠCH 

TUYẾT

LÊ THỊ MINH HỒNG

PHẠM THỊ MAI

VÕ THỊ QUYÊN

PHAN THỊ ANH ĐÀO

MAI THỊ Ý

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ THÙY PHƢƠNG

NGUYỄN THỊ HỒNG NGA

LÊ THỊ LUYỆN

NGUYỄN THANH KIỀU

TỪ THỊ KIM LOAN

TRẦN LAN THANH

BÙI THỊ XUÂN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ HỘI

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG

TRẦN THỊ CÚC

VÕ THỊ HỒNG YẾN

TRẦN MỸ HIỀN

VÕ THỊ NGỌC THI

NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ

PHAN CHÚC LY

VÕ THỊ THANH

HOÀNG THỊ TAM

BN TNTC

NGUYỄN THỊ MỸ CHÂU

LÊ KIM THẢO

2369

2307

4183

2429

4198

53 S

2355

2154

4164

4090

2389

2354

2303

3982

4089

4079

124 N

3984

2263

2390

2315

4015

4171

2385

4042

2387

590B

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 06/08/2014 

Ngày: 07/08/2014 



9 7 43 3003 UBT (P) 7cm

9 8 29 1001 VSII

9 9 42 2022 UBT (T) 6 cm

9 10 34 ĐT UBT (P) 10cm

11 11 47 1001 UXTC 14 tuần

11 12 43 2062 UBT (P) 6cm

11 13 24 0000 VSI 

14 41 1011 UBT (T) 7cm

4 0 0

4 0 0

8 1 59 5015 CIN 3 (Đã khoét chóp)/Cao HA

8 2 46 0000 UXTC 14 tuần

8 3 27 0000 VS I/ Ứ dịch 2 TV

9 4 46 4004 LNMTC 2BT 7cm

9 5 41 1031 UBT 2bên 7cm

9 6 27 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

9 7 37 2002 UBT (P) 7cm

9 8 27 0010 UBT (P) 6cm

11 9 52 2002 UXTC 10 tuần + CIN 3

11 10 47 2022 NXTC (dƣới niêm) 3cm

11 11 31 2022 UBT (T) 10 cm

11 12 27 0000 VS I + UBT 2 bên 5cm

11 13 22 0000 UBT 2bên 5cm

14 44 2002 UBT (P) 5cm

V.THÀNH + D.PHƢỢNG

THỤC TRANG + BÍCH TY

THỤC TRANG + BÍCH TY

DỰ BỊ 

LÊ DIỆP + TRANG.TT

LÊ DIỆP + TRANG.TT

Q.HƢƠNG + HOÀNG VÂN

Q.HƢƠNG + HOÀNG VÂN

V.THÀNH + D.PHƢỢNG + PHONG.TT

V.THÀNH + PHONG.TT + D.PHƢỢNG

BS KHOA NS + PHƢƠNG ANH (S)

BS KHOA NS + M.PHƢƠNG2 (C)

THƢƠNG.BM + N.QUANG + THIỆN.TT

THƢƠNG.BM + THIỆN.TT + N.QUANG

N.QUANG + THIỆN.TT

HƢNG + LÊ DIỆP + TRANG.TT

H.HIỆP + ÁI

H.HIỆP + ÁI

MỸ NGỌC + AN + HOÀNG.TT

MỸ NGỌC + AN + HOÀNG.TT

MỸ NGỌC + AN + HOÀNG.TT

DỰ BỊ 

TÚ NGÂN + THU HÀ 3

TÚ NGÂN + THU HÀ 3

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Ngày 4 tháng 8 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC cắt đốt NXTC

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS cắt TC chừa 2BT

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS cắt TC chừa 2BT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

ĐÀO THỊ TUYẾT MAI

THÀI THỊ HƢƠNG TRÂM

THẠCH THỊ SÔ PHÁT

TRẦN THỊ KIM THANH

NGUYỄN THỊ THU OANH

HUỲNH THỊ KIM TRANG

HỒ KIM PHƢƠNG

HUỲNH THỊ ĐÀO

LÊ THỊ TÁM

NGUYỄN KIM PHA

HUỲNH THỊ HỮU LÝ

LÂM THANH PHƢƠNG

BN TNTC

BN TNTC

VÕ THỊ CÚC

TRẦN THỊ LINH

NGUYỄN THỊ THANH LAN

PHAN THỊ NGỌC TUYỀN

LÊ THỊ ÁNH

NGUYỄN THỊ LIỄU

NGUYỄN THỊ MỸ HƢƠNG

PHAN THỊ NGỌC SƢƠNG

NGUYỄN THỊ THOA

NGUYỄN THỊ HÀ

51 S

4117

4211

4139

4109

4116

4138

2282

2421

4140

4111

4130

4105

4107

33 S

2298

4197

4073

4217

2286

2013

4193

Thứ: SÁU 

Ngày: 08/08/2014 


